
SỞ Y TẾ LAI CHÂU 

TRUNG TÂM Y TẾ TÂN UYÊN 

 

Số:         /TTYT-KHNV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Uyên, ngày 3 tháng 6 năm 2024 

   
 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lai Châu 

 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên. 

 Số Giấy phép hoạt động: 000021/LCH-GPHĐ 

 Cơ quan cấp: Sở Y tế Lai Châu              Ngày cấp: 31/12/2020 

 Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, Lai Châu. 

 Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Trịnh Đình Hòa 

 Điện thoại liên hệ: 0988.406.648          Email: bshoa2012@gmail.com 

 Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với 

các nội dung sau đây: 

 1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: Bác sỹ, Y sỹ đa khoa, Điều dưỡng, Nữ 

hộ sinh, Kỹ thuật viện y học. 

 2. Danh sách người hướng dẫn thực hành (có danh sách kèm theo) 

3. Các nội dung thực hành được ký Hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành 

khác: Bác sỹ CK Mắt, Bác sỹ răng hàm mặt, kỹ thuật y với phạm vi hành nghề 

phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, Dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 

tâm lý lâm sàng. 

      4. Số người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 50 người. 

      5. Chi phí hướng dẫn thực hành: Theo quy định hiện hành. 

         Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu VT, KHNV. 

 
GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Hòa 

mailto:bshoa2012@gmail.com


DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

(Kèm theo VBCB số       /TTYT-KHNV ngày 3/6/2024 của TTYT huyện Tân Uyên) 

 

TT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Số Giấy phép hành 

nghề 

Nội dung hướng dẫn 

thực hành 

Ghi 

chú 

1 Trịnh Đình Hòa BSCKI Ngoại 000942/LCH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

 

2 Lê Vũ Cương 
BSCKII 

YHDP 
0001366/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 

3 Đoàn Văn Dũng BSCKI Ngoại 000698/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa và ngoại khoa 

 

4 Nguyễn Thị Điệp BSĐK 000936/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 

5 Hoàng Mạnh Cường BSCKI TMH 0002159/LCH-CCHN 
Khám bệnh,chữa bệnh 

đa khoa và chuyên 

khoa Tai Mũi Họng. 

 

6 Nguyễn T. Minh Thủy BSCKI Sản 000941/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản-Phụ-

KHHGĐ. 

 

7 Đặng Văn Tú 
BSCKI 

HSCC 
000940/LCH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Gây mê- 

Hồi sức 

 

8 Trần Đức Hiếu  
BSCKI 

HSCC 
0001677/LCH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên  khoa  Hồi sức 

cấp cứu 

 

9 Vàng Văn Dấu BSCKI Nội 002188/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa và chuyên 

khoa Nội khoa. 

 

10 Nguyễn Anh Xuân BSCKI Ngoại 0001632/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

Ngoại Khoa 

 

11 Hoàng Văn Hùng BSCKI Ngoại 0002136/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên khoa 

Ngoại Khoa; 

 

12 Trần Trọng Sáu BSĐK 001631/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 



13 Nguyễn Thị Mơ 
BSCKI Gây 

mê HS 
0001841/LCH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Gây mê- 

Hồi sức 

 

14 Nguyễn T Thùy Dung BSĐK 0001870/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa  

 

15 Nguyễn Thị Hà BSĐK 0001869/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 

16 Trần Thanh Lâm BSCKI Nhi 001784/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa và chuyên 

khoa Nhi 

 

17 Nguyễn Viết Bắc BSYHCT 0001968/LCH-CCHN 
Khám chữa bệnh bằng 

YHCT 

 

18 Đỗ Thị Hoan Đại học ĐD 0000957/LCH-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

tương ứng quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

 

19 Nguyễn Thị Huyền Đại học ĐD 0000839/LCH-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

tương ứng quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

 

20 Nguyễn T Hải Anh Cử nhân 

YTCC 

000949/LCH-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

y tế quy định tiêu 

chuẩn nghiệp  vụ các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

 



21 Trương T Thanh Hòa 
Cử nhân Xét 

nghiệm ĐH 
000954/LCH-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp kỹ 

thuật y. 

 

22 Phạm Thị Lan Cử nhân NHS 0000952/LCH-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh. 

 

23 Lê Tiến Dũng Cử nhân Xét 

nghiệm ĐH 

000955/LCH-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp kỹ 

thuật y. 

 

24 Nguyễn Hoàng Trung  BSĐK 0002130/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

 

25 Trần Anh Đức BSĐK 0001364/LCH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 
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